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ĐỀ CƯƠNG DỰ ÁN
LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2014 VÀ CÁC LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

Căn cứ Hiến pháp Nước Cộng hòa  xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến bảo vệ môi trường.
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường số 55/2014/QH13 như sau:
1. Bổ sung Điều 3. Giải thích từ ngữ các khoản sau:

“30. Dự án, cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao là….

31. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường là……

32. Đặt cọc hoàn trả là….

33. Giấy phép môi trường là…

34. Kiểm soát đặc biệt về môi trường là….

35. …”
2. Bỏ khoản 2, chỉnh sửa khoản 3 Điều 8 như sau:
“2. Kỳ quy hoạch bảo vệ môi trường là 10 năm, tầm nhìn từ 30 năm đến 50 năm”.
3. Bổ sung Điều 17a vào sau Điều 17 như sau:
“Điều 17a. Thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường

1. Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là các dự án tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.
2. Việc đánh giá sơ bộ tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đề xuất chủ trương đầu tư hoặc lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án.

3. Kết quả thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là một nội dung của hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư hoặc báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của dự án.

4. Nội dung đánh giá sơ bộ tác động môi trường tập trung đánh giá sự phù hợp của địa điểm thực hiện dự án, quy mô dự kiến của dự án, yêu cầu về công nghệ sản xuất.
5. Giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện Điều này”.

4. Sửa đổi khoản 2 Điều 19 như sau:
“2. Việc đánh giá tác động môi trường phải thực hiện trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư dự án hoặc lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án”.

5. Bổ sung Điều 68a vào sau Điều 68 như sau:
“Điều 68a. Kiểm soát đặc biệt đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao
1. Dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao là dự án, cơ sở.....
2. Các tiêu chí chính xác định dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao bao gồm:loại hình sản xuất, công nghệ sản xuất, quy mô xả thải.
3. Chính phủ ban hành danh mục và biện pháp quản lý đối với dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao cần kiểm soát đặc biệt.
4. Ký quỹ phục hồi môi trường đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
5. Hằng năm, các bộ, ngành, địa phương tiến hành rà soát, phát hiện dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao cần kiểm soát đặc biệt gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
6. Trách nhiệm thực hiện kiểm soát, giám sát các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao cần kiểm soát đặc biệt như sau:...
7. Giao Chính phủ hướng dẫn thực hiện Điều này”.

6. Bổ sung khoản 2a sau khoản 2 Điều 85 như sau:
“2a. Chất thải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về vật liệu và sử dụng trong các công trình xây dựng được coi là sản phẩm hàng hóa và được điều chỉnh theo quy định của pháp luật về sản phẩm hàng hóa”.

7. Sửa đổi, bổ sung khoản 4 Điều 87 như sau:
“4. Việc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ được áp dụng cơ chế đặt cọc, hoàn trả đối với người tiêu dùng; áp dụng tỷ lệ bắt buộc thu hồi, xử lý sản phẩm thải bỏ sau sử dụng của nhà sản xuất, nhà nhập khẩu; giao Chính phủ hướng dẫn chi tiết khoản này”.

8. Bổ sung Điều 94a vào sau Điều 94 và bổ sung Điều 96a vào sau Điều 96 Mục 3. Chương IX như sau:
“Điều 94a. Các loại chất thải rắn thông thường
1. Chất thải rắn sinh hoạt.
2. Chất thải rắn công nghiệp.
3. Chất thải rắn xây dựng.
4. Chất thải đặc thù khác.

Điều 96a. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở xử lý chất thải rắn thông thường
1. Phù hợp với quy hoạch về quản lý chất thải (trừ hoạt động đồng xử lý chất thải dựa trên công nghệ sản xuất sẵn có không thuộc đối tượng phải lập lại báo cáo đánh giá tác động môi trường).
2. Có công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng cho việc lưu giữ và xử lý chất thải đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường.
3. Có công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, phương án bảo vệ môi trường.
4. Có quy trình vận hành an toàn các công nghệ, phương tiện, thiết bị chuyên dụng”.

9. Bổ sung vào điểm d khoản 1 Điều 101 điểm sau:
“Trường hợp không có khả năng xử lý phải chuyển giao cho cơ sở có chức năng phù hợp để xử lý”.
10. Bổ sung Mục 6 và các Điều 103a, 103b, 103c vào sau Điều 103 Chương IX như sau:
“Mục 6. Giấy phép môi trường
Điều 103 a. Quy định chung về giấy phép môi trường: gồm các khoản về: vai trò, vị trí của giấy phép môi trường (là công cụ quản lý môi trường thống nhất đối với cơ sở khi đã đi vào hoạt động; là căn cứ để các cơ sở thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường và để các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm).
Điều 103b. Nội dung của giấy phép môi trường: quy định phù hợp với đặc thù đối với từng loại ngành, nghề khác, nhóm đối tượng có rủi ro môi trường khác nhau).
Điều 103c. Lập, phê duyệt và thực hiện giấy phép môi trường”.
11. Bổ sung, chỉnh sửa khoản 4 Điều 114 như sau:
“4.Quy chuẩn kỹ thuật môi trường ngành sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao phải nghiêm ngặt hơn so với quy chuẩn kỹ thuật môi trường chung; và thêm cụm từ “của vùng và địa phương” sau cụm từ “có tính đặc thù””.

12. Sửa đổi khoản 1 Điều 115 như sau:
“1. Quy chuẩn kỹ thuật môi trường, ký hiệu là QCVN số thứ tự: năm ban hành/BTNMT”.

13. Bổ sung khoản 4 vào Điều 119 như sau:
“4. Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức xây dựng lộ trình thực hiện áp dụng tiêu chuẩn về môi trường (phát thải và công nghệ) tương đương với nhóm các nước dẫn đầu trong khu vực ASEAN”.
14. Bổ sung vào sau khoản 4 Điều 139 như sau:
"4. Xây dựng, thẩm định và phê duyệt quy hoạch bảo vệ môi trường; ...; xây dựng, chỉ đạo thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường; kiểm soát đặc biệt đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao".
15. Bổ sung khoản 7a và 7b vào sau khoản 7 Điều 141 như sau:
“7a. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức đánh giá sơ bộ tác động môi trường; kiểm soát đặc biệt đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao.
7b. Chỉ đạo, hướng dẫn việc tổ chức quản lý về chất thải rắn thông thường, chịu trách nhiệm về thẩm định công nghệ xử lý chất thải và đầu mối về đầu tư, huy động các nguồn lực tài chính cho hoạt động xử lý chất thải; chủ trì xây dựng, trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, đề án quốc gia về quản lý chất thải rắn thông thường”.

16. Sửa đổi e Khoản 3 Điều 142 như sau:
“ e) Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp với…tổ chức việc thống kê nguồn thải, đánh giá mức độ ô nhiễm và quản lý chất thải của cơ sở y tế thuộc lĩnh vực quản lý”.

17. Bổ sung khoản 3g vào sau khoản e Điều 142 như sau:
“3g. Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức triển khai thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các yếu tố phóng xạ theo quy định của pháp luật”.

18. Bổ sung vào điểm đ khoản 1 Điều 143 như sau:
“d)...tổ chức thực hiện việc kiểm soát đặc biệt đối với các dự án, cơ sở sản xuất có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao theo thẩm quyền”.
19. Bổ sung khoản 2a vào sau khoản 2 Điều 147 như sau:
“2a. Đảm bảo hàng năm tăng dần mức chi sự nghiệp bảo vệ môi trường trên 1% tổng chi ngân sách Nhà nước; nguồn thu thuế bảo vệ môi trường được sử dụng để đầu tư trực tiếp cho công tác bảo vệ môi trường”.
20. Bổ sung vào điểm d khoản 2, Điều 148 như sau:
“d) Mức độ độc hại, khối lượng nguyên liệu sản xuất đầu vào”.

21. Sửa đổi khoản 2 Điều 149 như sau:
“2. Vốn hoạt động của Quỹ bảo vệ môi trường quốc gia và cấp tỉnh được hình thành từ các nguồn sau: a) Ngân sách nhà nước hỗ trợ vốn điều lệ; b) Các khoản hỗ trợ, đóng góp, ủy thác đầu tư của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước”.
22. Bổ sung khoản 2 và sửa đổi Điều 151 như sau:
“2. Nhà nước ban hành chính sách miễn, giảm thuế, phí, ưu đãi hạ tầng, ưu tiên vay vốn đối với các hoạt động bảo vệ môi trường.
3. Giao Chính phủ quy định chi tiết Điều này”.

Điều 2. Bỏ quy định tại khoản 3, 4 và chỉnh sửa thứ tự khoản 5, bổ sung khoản 6 Điều 37 Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 như sau:
“3. Tổ chức, cá nhân xả nước thải với quy mô nhỏ và không chứa hóa chất độc hại, chất phóng xạ không phải xin cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.
4. Việc cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường”.
Điều 3. Thay cụm từ “Cam kết bảo vệ môi trường” thành “Kế hoạch bảo vệ môi trường” tại điểm d khoản 1 Điều 47, điểm đ khoản 1 Điều 59 và điểm d khoản 1 Điều 70. Luật khoáng sản số 60/2010/QH12.
Điều 4. Hiệu lực thi hành
1. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày      tháng       năm 2019.

2. Chính phủ quy định chi tiết các điều, khoản được giao trong Luật.
Luật này đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ …. thông qua ngày  tháng    năm 2019.
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